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BÁO CÁO

Triển khai công tác chỉ đạo, ứng phó bão số 7 (Sarika)
I. DIỄN BIẾN BÃO SỐ 7 
 Sáng ngày 16/10, bão Sarika đã vượt qua đảo Lu dông đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 năm 2016.

 Hồi 10 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 140N và phía Đông Kinh tuyến 111.50E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 150N và phía Đông Kinh tuyến 112.50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

II. TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Tình hình chung
1.1. Trên biển: 
Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, trên khu vực giữa và Bắc biển Đông đã liên tiếp hình thành các cơn bão số 6 và áp thấp nhiệt đới. Do vậy, việc phải di chuyển nhiều đối với các phương tiện hoạt động trên biển đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của ngư dân. Có thể dẫn tới tâm lý chủ quan hoặc tranh thủ khai thác, đánh bắt hải sản sẽ tiềm ẩn những nguy cơ cao về tai nạn trên biển, nhất là đối với các tàu thuyền khu vực Hoàng Sa.
1.2. Trên đất liền và ven bờ

a. Mưa lũ do ảnh hưởng của ATNĐ:

Do ảnh hưởng của ATNĐ và gió mùa Đông Bắc từ ngày 13 đến sáng ngày 16/10, trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị có tổng lượng mưa từ 200 - 300 mm;  tại Quảng Bình, Hà Tĩnh tổng lượng mưa từ 400 – 600 mm, nhiều khu vực mưa trên 800mm, đặc biệt ở Mai Hóa (Quảng Bình) mưa 949mm; Nghệ An tổng lượng mưa từ 100 - 250 mm. 
Mưa lớn làm mực nước lũ trên các sông lên nhanh, nhiều sông tại Hà Tĩnh và Quảng Bình lên mức xấp xỉ lũ lịch sử, gây ngập úng diện rộng, nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông bị ngập sâu, đường sắt Bắc-Nam đi qua khu vực tỉnh Quảng Bình đã bị ngập nhiều đoạn, cản trở, ách tắc giao thông tuyến đường huyết mạch của đất nước; thiệt hại bước đầu tính đến nay: 
- Người chết: 21 người chết (Nghệ An 02 người, Hà Tĩnh 02 người, Quảng Bình 15 người, Huế 02 người).

- Người mất tích: 08 người mất tích (Hà Tĩnh 01 người, Quảng Bình 07 người).

- Người bị thương: 18 người bị thương (Quảng Bình 13 người, Quảng Trị 03 người, Huế 02 người).

- Tổng số nhà ngập, hư hỏng 100.383 nhà 
Công tác chỉ đạo: Sự quan tâm và vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương (Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 công điện, Ban Chỉ đạo 03 công điện, các Bộ ngành và địa phương ban hành nhiều công điện). Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ ngành và một số địa phương đã tổ chức các cuộc họp, nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức sơ tán dân… nên đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
b. Hồ chứa thủy lợi, thủy điện 
 - Hồ chứa thủy lợi: Hầu hết các hồ chứa thủy lợi nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ đã tích đầy nước. Các hồ chứa lớn có lượng nước trung bình đạt từ 70 - 80% dung tích thiết kế.

- Hồ chứa thủy điện: Mực nước các hồ chứa lớn đạt từ 70÷80% và các hồ chứa nhỏ xấp xỉ đạt mực nước dân bình thường. 

Lượng nước trong các hồ thủy lợi, thủy điện tăng lên rất nhanh do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Vì vậy, nguy cơ rủi ro về an toàn hồ chứa do ảnh hưởng của mưa, lũ sau bão số 7 là rất lớn. 
c. Thủy sản

Nhiều tàu thuyền đã neo đậu tại bến nhiều ngày do ảnh hưởng của bão số 6 và ATNĐ nên tâm lý chủ quan của ngư dân muốn tiếp tục ra khơi sản xuất. Ngoài ra, các sự cố đứt neo, chìm tàu của 05 tàu chở hàng Clinke (công ty Trường Thành) tại cửa Gianh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 05 người mất tích. 

d. Sản xuất nông nghiệp

Cơ bản diện tích lúa đã được thu hoạch. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 20%  diện tích lúa mùa muộn chưa thu hoạch. Khoảng 56% diện tích cây màu vụ Đông đã trồng (có phụ lục kèm theo). Nếu gặp phải mưa, lũ lớn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất vụ Đông.
2. Công tác chuẩn bị


a. Tính toán nước dâng: 


- Ban Chỉ đạo TWPCTT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực tính toán ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão triển khai tính toán theo thời gian thực đối với cơn bão số 7 để xác định vùng có nguy cơ ngập, mức độ ngập làm cơ sở để hỡ trợ quyết định chỉ đạo việc sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.

b. Phương án sơ tán dân:

 
Các địa phương rà soát phương án sơ tán dân đã xây dựng tương ứng với các kịch bản ứng phó với bão mạnh, siêu bão để chủ động triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến bão và thực tế.


c. Chỉ đạo sản xuất


Các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương thực hiện:


- Thu hoạch lúa vụ mùa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”


- Rà soát, kiểm tra các phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du, tổ chức trực ban 24/24 đối với tất cả các hồ chứa nước;


- Sẵn sàng các phương án tiêu thoát nước để hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng vụ Đông.


- Ứng dụng công nghệ để dự báo, cảnh báo sớm quy trình xả nước một số hồ chứa.


d. Theo dõi, cung cấp thông tin tàu thuyền trên biển: 


Hiện nay, Tổng cục Thủy sản đã triển khai ứng dụng hệ thống thông tin liên lạc tàu cá vào công tác PCTT&TKCN:


- Hệ thống quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh (gọi tắt là Movimar) đã lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh cho 3.000 tàu cá khai thác hải sản xa bờ của 28 tỉnh ven biển của Việt Nam; 


- Hệ thống giám sát bằng thiết bị thông tin liên lạc tầm xa sóng HF có tích hợp định vị vệ tinh (GPS): Triển khai Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập trạm bờ và trang bị máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa  tích hợp định vị vệ tinh (GPS) Vertex Standard VX-1700 trên các tàu cá khai thác ở vùng biển xa cho các địa phương, Tổng cục Thủy sản đã triển khai thiết lập hệ thống Trạm bờ trung tâm và trạm bờ các địa phương.


Đến nay, có 21/28 tỉnh (Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: 02 trạm, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau) đã lắp đặt 22 trạm bờ với số lượng thiết bị VX-1700 đã lắp lên đến 7.050 thiết bị cho tàu cá.
III. NHỮNG CÔNG VIỆC TIẾP THEO

 
Đây là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, nếu đường đi của bão không thay đổi so với dự báo hiện nay, thì đây là cơn bão muộn, trái mùa đối với khu vực Bắc Bộ và xảy ra trong bối cảnh mưa lũ liên tiếp, kéo dài trong nhiều ngày ở Bắc Trung Bộ, các hồ chứa đã tích nước ở mức cao và đầy; diện tích cây trồng màu vụ Đông đã gieo trồng rất lớn, ... Do vây, việc ứng phó với cơn bão số 7 đặt ra những tình huống hết sức phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết tâm ở mức cao nhất của tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương, nhằm chủ động và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sản xuất của nhà nước và nhân dân.

Trước những tình hình trên, Ban Chỉ đạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo những công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:


- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, hoặc thoát ra khỏi, không đi vào khu vực nguy hiểm, khu vực nguy hiểm trong 24h tới được xác định là phía Bắc Vĩ tuyến 140 N và phía Đông Kinh tuyến 111.5 0E (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).


- Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền, kể cả các tàu vận tải, tàu du lịch; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

- Tùy theo tình hình diễn biến cụ thể của bão chủ động việc cấm biển và quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

- Tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa, vận hành cửa van, xả nước đón lũ đảm bảo an toàn đập, hạ du các hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước, các đập xung yếu.


- Rà soát các khu nuôi trồng thủy sản, dân cư tại những vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt ven sông, ven biển để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch.


- Riêng đối với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (đang xảy ra lũ lụt): Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện số 1826/CĐ-TTg và số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.


2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tăng cường, bám sát diễn biến của bão, mưa lũ; thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời đến các Bộ ngành, địa phương và nhân dân để chủ động phòng, tránh.


3. Bộ Quốc phòng chủ động rà soát các phương án, chỉ đạo các lực lượng, huy động các phương tiện, phối hợp cùng với chính quyền địa phương sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.


4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các tỉnh khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa đã chín; chủ động triển khai phương án bảo vệ diện tích hoa màu vụ Đông đã xuống giống; sẵn sàng các giải pháp kỹ thuật, chuẩn bị dự phòng giống cho sản xuất nông nghiệp để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ; chủ động rà soát, kiểm tra, vận hành đảm bảo bao toàn đê điều, hồ đập; hệ thống thủy lợi.


5. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc đảm bảo an toàn các tàu vận tải, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, tránh đứt dây neo ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, va đập giữa các tàu như đã từng xảy ra trong thời gian qua; kiểm tra, bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực trọng điểm để kịp thời khắc phục các sự cố đảm bảo giao thông đường bộ, đường sắt.


6. Bộ Công Thương chỉ đạo việc rà soát hệ thống điện lưới để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, dân sinh; phương án đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng; chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm mỏ, hồ chứa thủy điện.


7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gia cố, chằng chống các cột ăng ten đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ; sẵn sàng phương án đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, mưa lũ.


8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa và khu vực bãi ngang ven sông, ven biển.


9. Các Bộ ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương sẵn sàng, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng phó và khắc phục hậu quả.


10. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình bão, mưa, lũ; chỉ đạo, đôn đốc các các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó; kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách.

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
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